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1 Nguyễn Văn An 21/12/1998 1 Võ Thị Thanh An 30/09/1997 1 Dương Nguyễn Thị Thu Anh 11/07/1996

2 Lê Thị Kim Chi 14/08/1990 2 Nguyễn Kim Chi 10/12/1996 2 Mai Thị Ngọc Chương 26/04/1996

3 Nguyễn Tống Trí Dũng 03/04/1998 3 Huỳnh Thị Huỳnh Dương 20/03/1997 3 Trần Văn Dự 20/10/1996

4 Châu Trọng Hiếu 27/07/1997 4 Nguyễn Quang Hiếu 14/07/1997 4 Huỳnh Quốc Huy 19/03/1994

5 Lê Gia Kiên 25/11/1998 5 Vũ Đình Kiên 21/06/1993 5 Nguyễn Thị Huỳnh Lê 03/07/1997

6 Hoàng Thị Ngọc Minh 20/08/1989 6 Trương Thị Minh 12/04/1995 6 Nguyễn Thị Thảo Ngân 22/11/1998

7 Trần Phương Nhi 06/12/1995 7 Huỳnh Thị Nhung 29/06/1996 7 Phan Thị Hồng Nhung 02/06/1996

8 Lê Thanh Phong 27/04/1994 8 Huỳnh Thị Như Phụng 13/03/1998 8 Nguyễn Thị Huyền Phương 20/01/1993

9 Phạm Phú Quý 30/08/1996 9 Trần Thị Tuyết Sang 09/01/1994 9 Nguyễn Thị Thanh Tâm 02/10/1993

10 Trần Thị Thu Thảo 30/06/1996 10 Ka Thội 20/09/1996 10 Vương Hiệp Thuận 20/02/1997

11 Nguyễn Thị Minh Thư 15/09/1996 11 Lê Thị Thy Thy 12/01/1994 11 Nguyễn Trần Phương Thy 17/05/1998

12 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 26/12/1994 12 Nguyễn Thị Mỹ Trang 19/09/1994 12 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/01/1997

13 Nguyễn Thanh Trâm 20/08/1997 13 Võ Thị Thúy Trâm 01/09/1997 13 Huỳnh Thị Huế Trân 21/07/1993

14 Lý Mỹ Trinh 24/01/1991 14 Nguyễn Trịnh Quỳnh Trinh 27/12/1996 14 Lâm Hoàng Trung 21/05/1998

15 Nguyễn Đoàn Tuyền 27/02/1997 15 Nguyễn Ngọc Minh Tuyền 31/01/1996 15 Phạm Thị Tuyết 20/03/1993

16 Nguyễn Ngọc Uyên Uyên 12/11/1997 16 Võ Thị Thảo Uyên 06/02/1997 16 Nguyễn Bảo Việt 06/10/1997

17 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 25/09/1997 17 Trương Thị Kim Xuân 17/11/1997 17 Tạ Thanh Thủy 18/07/1996
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Email: trangbui@ueh.edu.vn
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Email: hthu@ueh.edu.vn

ĐT: 0964791106

Email: thao.nk@ueh.edu.vn

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP K24.1 HỆ LIÊN THÔNG ĐHCQ

Thời gian thực tập: Từ 04/01/2021 đến 28/03/2021

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG

PGS.TS. BÙI THANH TRÁNG TS. NGUYỄN THỊ HỒNG THU TS. NGUYỄN KIM THẢO



1 Lê Thị Bích 19/08/1996 1 Nguyễn Thị Ngọc Bích 10/11/1997 1 Vi Thị Bích 23/04/1987

2 Trương Văn Công 16/06/1993 2 Lê Thị Ngọc Diễm 15/01/1996 2 Phạm Thị Mỹ Diễm 03/08/1996

3 Đỗ Thị Điệp 14/09/1997 3 Huỳnh Điệp 01/05/1993 3 Lưu Thị Giang 24/01/1997

4 Lê Nhật Huy 03/06/1998 4 Nguyễn Ngọc Huyền 05/04/1997 4 Trần Thị Diệu Huyền 16/11/1997

5 Trần Thị Nhật Lệ 14/02/1997 5 Phạm Thị Bích Liêm 14/11/1997 5 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/03/1997

6 Trần Thị Thanh Ngân 10/11/1996 6 Hoàng Đức Ngọc 01/07/1980 6 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 06/02/1997

7 Võ Phạm Tuyết Nhung 25/02/1997 7 Nguyễn Thị Huỳnh Như 23/05/1996 7 Nguyễn Thị Quỳnh Như 23/01/1998

8 Phạm Thị Tuyết Phương 13/10/1994 8 Võ Thị Mai Phương 28/01/1997 8 Trần Kim Quân 10/08/1995

9 Trần Thị Thanh 16/11/1998 9 Đoàn Ngọc Xuân Thảo 08/04/1997 9 Đỗ Thị Thanh Thảo 03/04/1997

10 Lê Thị Minh Thùy 19/05/1996 10 Hồ Lê Thanh Thủy 18/07/1994 10 Lê Thị Thu Thủy 03/02/1996

11 Dương Nguyễn Bảo Tiền 23/02/1997 11 Đặng Ngọc Tiến 05/11/1997 11 Châu Thị Thùy Trang 27/07/1993

12 Tô Thị Thu Trang 17/03/1997 12 Trần Thị Thùy Trang 20/04/1996 12 Cao Lê Quỳnh Trâm 29/05/1996

13 Lâm Ngọc Trân 06/05/1991 13 Lê Cao Bảo Trân 12/10/1998 13 Lê Ngọc Bảo Trân 12/07/1989

14 Nguyễn Thị Hồng Trúc 16/08/1997 14 Đỗ Nhất Trưởng 28/12/1997 14 Nguyễn Bảo Tuấn 09/04/1995

15 Trần Thị Ngọc Tuyết 30/10/1996 15 Lương Thanh Tùng 06/01/1991 15 Hoàng Thị Cẩm Tú 14/05/1997

16 Nguyễn Thành Việt 18/12/1993 16 Bạch Xuân Vui 24/11/1997 16 Nguyễn Công Tuấn Vũ 02/09/1992

1 Mai Thị Bích Châu 12/12/1997 1 Nguyễn Thị Diễm Châu 25/01/1996 1 Phạm Nguyễn Băng Châu 23/10/1997

2 Bùi Thị Mỹ Dung 18/03/1996 2 Hồ Thị Ngọc Dung 16/02/1994 2 Lê Ngọc Dung 30/10/1991

3 Nguyễn Thị Thu Hà 14/09/1993 3 Thái Thị Ngọc Hân 15/03/1998 3 Nguyễn Diệp Thúy Hiền 11/10/1997

4 Hồ Thanh Hương 02/11/1997 4 Phạm Trần Như Khuyên 27/01/1993 4 Trần Xuân Nhật Khương 11/12/1996

ĐT: 0963010682

Email: mtuan1682@ueh.edu.vn

ĐT: 0908363331

Email: hongdn@ueh.edu.vn

ĐT: 0904013368

Email: bichdn@ueh.edu.vn

ThS. LÊ MINH TUẤN ThS. DƯƠNG NGỌC HỒNG ThS. ĐỖ NGỌC BÍCH

ĐT: 0909229363

Email: nthxuan@ueh.edu.vn

ĐT: 0904422530

Email: truongly@ueh.edu.vn

ĐT: 0918835588

Email: namnq@ueh.edu.vn
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5 Nguyễn Thị Phương Loan 12/08/1996 5 Nguyễn Thị Mỹ Lương 26/09/1996 5 Lê Thị Ngọc Mai 19/10/1997

6 Đặng Trần Thảo Nhân 18/04/1997 6 Nguyễn Văn Nhân 01/04/1994 6 Lê Hồng Ý Nhi 22/09/1998

7 Trần Bảo Như 01/07/1991 7 Võ Thị Huỳnh Như 02/01/1998 7 Trần Vũ Ngọc Ni 06/11/1997

8 Bùi Thị Như Quỳnh 22/06/1992 8 Cao Thị Như Quỳnh 09/06/1998 8 Lê Thị Anh Quỳnh 20/01/1994

9 Phạm Nguyễn Mai Thảo 26/11/1998 9 Trần Ngọc Thảo 19/11/1997

10 Nguyễn Thanh Thủy 21/04/1992 10 Nguyễn Minh Anh Thư 04/03/1995

11 Đoàn Thị Thùy Trang 22/08/1997 11 Đỗ Thị Trang 08/01/1998

12 Lê Thị Thùy Trâm 07/02/1998 12 Nguyễn Ngọc Trâm 27/02/1996

13 Trần Thị Bảo Trân 14/12/1996 13 Đỗ Thị Kiều Trinh 27/07/1996

14 Nguyễn Thị Bích Tuyên 29/12/1994 14 Đỗ Nguyễn Thanh Tuyền 07/12/1996

15 Quản Thị Tú 10/03/1997 15 Đặng Nguyễn Hồng Uyên 01/05/1998

16 Nguyễn Quốc Vũ 15/08/1999 16 Lê Ngọc Khánh Vy 16/01/1996

Ghi chú: Sinh viên liên hệ GVHD (qua email) để thống nhất lịch triển khai kế hoạch thực tập.

TS. Nguyễn Thị Hồng Thu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020
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